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How to use this
Using this workbook is simple. Simply write out the words and phrases on the lines below. Remember, you can
write out each entry multiple times and also print multiple copies for extra practice.

By the way, you're free to ignore these but…

If you want more free Vietnamese resources, I recommend the following:

1. VietnamesePod101 - The Fastest, Easiest & Most Fun Way to Learn Vietnamese: Learn practical
conversations with conversation audio/video lessons. Just follow along and start speaking in minutes. Great
program.

Click here to sign up for a Free Lifetime Account

2. FREE Vietnamese PDF Lessons: Over 30+ printable and colorful PDF lessons and cheat sheets that
teach you words and phrases. > Click here <

Top 50 Vietnamese Questions

1 Who? Ai?

✍️

2 Why? Tại sao?

✍️

3 What? Cái gì?

✍️

4 When? Khi?

✍️

5 Where? Ở đâu?

✍️

https://www.vietnamesepod101.com/member/go.php?r=41104&l=uggcf%3A%2F%2Fjjj.IvrganzrfrCbq101.pbz%2F%3Ffep%3Dyvathnwhaxvr-jocqs-ivrg
https://www.vietnamesepod101.com/member/go.php?r=41104&l=uggcf%3A%2F%2Fjjj.IvrganzrfrCbq101.pbz%2Fyrnea-jvgu-cqs%3Ffep%3Dyvathnwhaxvr-jocqs-ivrg
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6 How? Làm sao?

✍️

7 Are you okay? Bạn có ổn không?

✍️

8 What are you doing this
weekend? Bạn đang làm gì cuối tuần này?

✍️

9 Can I ask you a question? Tôi có thể hỏi bạn một câu được không?

✍️

10 Can I get the check, please? Tôi có thể nhận được séc không?

✍️

11 Can I help you with anything? Tôi có thể giúp bạn bất cứ điều gì?

✍️

12 Can I use your phone? Tôi có thể dùng điện thoại của bạn được không?

✍️

13 Can you recommend a good
place to eat? Bạn có thể giới thiệu một nơi tốt để ăn không?

✍️

14 Did you hear about
[event/news]? Bạn có nghe về [sự kiện/tin tức] không?

✍️

15 Do you have any siblings? Bạn có anh chị em ruột không?

✍️

16 Do you have the time? Bạn có thời gian không?
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✍️

17 Do you know [person's
name]? Bạn có biết [tên người]?

✍️

18 Do you need anything? Bạn có cần gì không?

✍️

19 Have you been here before? Bạn đa bao giơ đên đây chưa?

✍️

20 Have you done this before? Bạn đã làm điều này trước?

✍️

21 Have you seen
[movie/show/book]? Bạn đã xem [Phim/Show/Book] chưa?

✍️

22 How are you? Bạn có khỏe không?

✍️

23 How can I get to [place]? Làm thế nào tôi có thể đến [địa điểm]?

✍️

24 How do you feel about
[topic]? Bạn cảm thấy thế nào về [chủ đề]?

✍️

25 How long will it take? Làm cái đó mất bao lâu?

✍️

26 How much does this cost? Cái này giá bao nhiêu?

✍️
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27 How old are you? Bạn bao nhiêu tuổi?

✍️

28 How was your day? Ngày của bạn thế nào?

✍️

29 How's the weather? Thơi tiêt thê nao?

✍️

30 How is this? Cái này như thế nào?

✍️

31 Is there Wi-Fi? Ở đó có Wi-Fi không?

✍️

32 Is this seat taken? Chỗ này có người ngồi chưa?

✍️

33 What are you doing this
weekend? Bạn đang làm gì cuối tuần này?

✍️

34 What are you looking for? Bạn đang tìm kiếm cái gì?

✍️

35 What did you think of
[book/movie/event]? Bạn nghĩ gì về [sách/phim/sự kiện]?

✍️

36 What do you do for a living? Bạn làm nghề gì?

✍️

37 What kind of music do you
like? Bạn thích thể loại nhạc nào?



Page 5

✍️

38 What time is it? Mấy giờ rồi?

✍️

39 What would you like to drink? Bạn muốn uống gì?

✍️

40 What's this? Đây là gì?

✍️

41 What is that? Đó là gì?

✍️

42 What's your favorite
[food/artist/sport/etc.]? Bạn yêu thích [thực phẩm/nghệ sĩ/thể thao/vv là gì?]?

✍️

43 What's your name? Bạn tên là gì?

✍️

44 What's your phone number? Số điện thoại của bạn là gì?

✍️

45 Where are you from? Bạn đến từ đâu?

✍️

46 Where did you get that? Bạn lấy thứ đó ở đâu?

✍️

47 Where's the bathroom? Nhà tắm ở đâu?

✍️
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48 Who is that? Đó là ai?

✍️

49 Is this yours? Cái này của bạn à?

✍️

50 Can I help you? Tôi có thể giúp bạn?

✍️

51 Can you help me? Bạn có thể giúp tôi được không?

✍️

52 Where is [place]? [Địa điểm] ở đâu?

✍️

53 Do you speak [Language]? Bạn có nói [ngôn ngữ] không?

✍️

54 Do you understand? Bạn hiểu không?

✍️

55 What's new? Có gì mới?

✍️

Oh, you made it to the end you sneaky little rascal.

Well, let me reward you for your curiosity with a Free Vietnamese 50+ Lesson Audio Course for Absolute
Beginners.
But yes there is a catch - you only get 3 free months of access and they will lock it back up sometime in the
future because this is normally a paid program.
You can read more about it on the VietnamesePod101 page.
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So while it’s free… Click here to get it.

https://www.vietnamesepod101.com/member/go.php?r=41104&l=uggcf%3A%2F%2Fjjj.IvrganzrfrCbq101.pbz%2Ffheiviny-cuenfrf%3Ffep%3Dyvathnwhaxvr-jocqs-ivrg
https://www.vietnamesepod101.com/member/go.php?r=41104&l=uggcf%3A%2F%2Fjjj.IvrganzrfrCbq101.pbz%2Ffheiviny-cuenfrf%3Ffep%3Dyvathnwhaxvr-jocqs-ivrg

